BỘ SỐ 3: PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG VÀ PCTN KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm gì khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách?
A. Không phải chịu trách nhiệm nếu không trực tiếp tham nhũng
B. Chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới
C. Chỉ chịu trách nhiệm nếu tham gia chia tiền
D. Chịu trách nhiệm nộp thay số tiền bị thất thoát
Câu 2: Hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan (không có yếu tố hình sự) khi để xảy ra tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan mình là gì?
A. Phê bình
B. Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức
C. Hạ bậc lương
D. Đuổi việc ngay lập tức
Câu 3: Trường hợp nào người đứng đầu cơ quan được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật khi để xảy ra tham nhũng?
A. Khi người đó chuẩn bị nghỉ hưu
B. Khi người đó không biết do bận đi công tác
C. Khi đã chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, hoặc chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng
D. Khi tài sản tham nhũng có giá trị nhỏ
Câu 4: Việc tố cáo hành vi tham nhũng được giải quyết theo trình tự, thủ tục của đạo luật nào?
A. Luật Khiếu nại
B. Luật Tố cáo
C. Luật Tố tụng Hình sự
D. Luật Phòng, chống tham nhũng quy định riêng
Câu 5: Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, cơ quan thanh tra, kiểm toán phải làm gì?
A. Tự mình ra quyết định bắt giam người vi phạm
B. Phạt hành chính và cho qua
C. Chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự
D. Yêu cầu người vi phạm trả lại tiền để đóng hồ sơ
Câu 6: Luật PCTN năm 2018 quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước nào?
A. Công ty đại chúng, Tổ chức tín dụng, Tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân
B. Mọi hộ kinh doanh cá thể
C. Các siêu thị, chợ dân sinh
D. Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Câu 7: Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (thuộc đối tượng bắt buộc của Luật PCTN) phải áp dụng những quy định nào?
A. Bắt buộc nhân viên kê khai tài sản
B. Áp dụng quy định về công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích; và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu
C. Chuyển đổi vị trí công tác định kỳ
D. Nộp quỹ phòng chống tham nhũng hằng năm
Câu 8: Người có hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bị xử lý như thế nào?
A. Chỉ bị trừ lương
B. Không bị xử lý hình sự vì đó là tiền của tư nhân
C. Tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật
D. Tự do hòa giải với công ty
Câu 9: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra cấp tỉnh, bộ, ngành có thẩm quyền gì khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về PCTN trong khu vực ngoài nhà nước?
A. Đình chỉ hoạt động kinh doanh vĩnh viễn
B. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
C. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật
D. Bắt giữ Giám đốc công ty
Câu 10: Đối với người tố cáo hành vi tham nhũng, Nhà nước có trách nhiệm gì?
A. Công khai danh tính trên phương tiện đại chúng để khen ngợi
B. Bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, bảo vệ vị trí công tác, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố cáo và người thân thích của họ
C. Trả tiền mua tin tố cáo tương đương 50% tài sản thu hồi
D. Đề bạt người tố cáo thay thế vị trí người bị tố cáo
Câu 11: Người nào cố ý tố cáo sai sự thật về tham nhũng nhằm hãm hại người khác thì bị xử lý như thế nào?
A. Không bị xử lý vì luật khuyến khích tố cáo
B. Chỉ bị nhắc nhở
C. Tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (tội Vu khống)
D. Bị cấm quyền bầu cử
Câu 12: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được coi là nhiệm vụ của:
A. Riêng ngành Thanh tra và Công an
B. Toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị
C. Chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế
D. Của Tòa án và Viện kiểm sát
Câu 13: Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, hình phạt cao nhất đối với tội Nhận hối lộ hoặc Tham ô tài sản là gì?
A. 20 năm tù
B. Tù chung thân
C. Tử hình
D. Phạt tiền 1 tỷ đồng
Câu 14: Sửa lại câu trên: Một trong những điều kiện để người bị kết án tử hình về tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ được chuyển thành án Tù chung thân (theo Điều 40 BLHS) là gì?
A. Chủ động nộp lại ít nhất một phần tư (1/4) tài sản tham ô, nhận hối lộ
B. Chủ động nộp lại ít nhất một phần hai (1/2) tài sản tham ô, nhận hối lộ
C. Chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư (3/4) tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng
D. Nộp lại 100% tài sản
Câu 15: Tài sản tham nhũng có yếu tố nước ngoài (chuyển ra nước ngoài) được xử lý thông qua biện pháp nào?
A. Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản
B. Bỏ qua vì ngoài phạm vi lãnh thổ
C. Cử công an sang nước ngoài tự thu hồi
D. Khởi kiện tại Tòa án quốc tế
Câu 16: Khái niệm 'Đưa hối lộ' được hiểu là hành vi gì?
A. Nhận tiền để làm ngơ vi phạm
B. Cố tình làm sai quy định để biển thủ tiền
C. Đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc phi vật chất cho người có chức vụ, quyền hạn để người này làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ
D. Giao nộp tiền nợ thuế
Câu 17: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có được phép sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng không?
A. Được phép nếu có hóa đơn
B. Được phép tặng cho cấp trên dịp lễ, tết
C. Không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại theo quy định pháp luật
D. Được phép tặng bất cứ lúc nào
Câu 18: Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện việc gì trong phòng chống tham nhũng?
A. Thành lập lực lượng cảnh sát riêng
B. Đóng quỹ phòng chống tham nhũng
C. Ban hành và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng
D. Trả lương cho thanh tra viên
Câu 19: Hành vi người có chức vụ, quyền hạn đòi hỏi, ép buộc người khác phải nộp một khoản tiền nằm ngoài quy định để giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn gọi là gì?
A. Tham ô tài sản
B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
C. Nhũng nhiễu, đòi hối lộ
D. Biển thủ quỹ
Câu 20: Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh hàng năm (PACA) do cơ quan nào chủ trì thực hiện?
A. Bộ Công an
B. Tòa án nhân dân tối cao
C. Thanh tra Chính phủ
D. Bộ Tư pháp


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 3
Câu 1: Đáp án B
• Giải thích: Chương IV Luật PCTN quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình quản lý.
Câu 2: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 72, người đứng đầu, cấp phó bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc tham nhũng.
Câu 3: Đáp án C
• Giải thích: Điều 73 quy định nếu người đứng đầu chủ động xin từ chức, hoặc chủ động phát hiện, báo cáo và xử lý nghiêm thì được xem xét miễn, giảm trách nhiệm.
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 65, việc giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo (Luật Tố cáo).
Câu 5: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 62 Luật PCTN, nếu quá trình thanh tra, kiểm toán phát hiện dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét khởi tố.
Câu 6: Đáp án A
• Giải thích: Điều 80 Luật PCTN mở rộng phạm vi áp dụng PCTN đối với khu vực tư nhân, nhưng chỉ bắt buộc áp dụng với Công ty đại chúng, Tổ chức tín dụng và một số Tổ chức xã hội nhất định.
Câu 7: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 80, các doanh nghiệp/tổ chức này phải áp dụng các quy định về: Công khai, minh bạch; Kiểm soát xung đột lợi ích; Trách nhiệm người đứng đầu (không bắt buộc Kê khai tài sản).
Câu 8: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 82 Luật PCTN, người tham nhũng ở khu vực ngoài NN vẫn bị xử lý nghiêm minh (kỷ luật, hành chính hoặc hình sự như Tội Tham ô tài sản trong doanh nghiệp ngoài NN theo BLHS).
Câu 9: Đáp án C
• Giải thích: Khi phát hiện vi phạm, cơ quan thanh tra có thẩm quyền xử lý hành chính hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý (Điều 82).
Câu 10: Đáp án B
• Giải thích: Bảo vệ người tố cáo là nghĩa vụ bắt buộc của cơ quan nhà nước nhằm tránh sự trả thù, trù dập (Điều 67 Luật PCTN).
Câu 11: Đáp án C
• Giải thích: Luật PCTN quy định nghiêm cấm hành vi lợi dụng tố cáo tham nhũng để vu khống, hãm hại người khác. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm (Điều 65).
Câu 12: Đáp án B
• Giải thích: Đây là quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt: Phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.
Câu 13: Đáp án C
• Giải thích: Tội tham ô tài sản (Điều 353 BLHS) và Tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS) đối với số tiền lớn (ví dụ từ 1 tỷ đồng trở lên) hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có hình phạt cao nhất là Tử hình.
Câu 14: Đáp án C
• Giải thích: Điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS 2015 quy định: Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư (3/4) tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình, chuyển thành tù chung thân.
Câu 15: Đáp án A
• Giải thích: Điều 88 và Điều 90 Luật PCTN quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp để hợp tác điều tra, phong tỏa và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.
Câu 16: Đáp án C
• Giải thích: Đưa hối lộ là hành vi chủ động cung cấp lợi ích cho người có chức vụ quyền hạn nhằm tác động họ thực hiện (hoặc không thực hiện) công vụ theo ý muốn của mình.
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Điều 22 Luật PCTN nghiêm cấm sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng trái quy định của pháp luật. Việc tặng quà (ví dụ đối ngoại) phải tuân thủ nghiêm ngặt định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
Câu 18: Đáp án C
• Giải thích: Điều 79 Luật PCTN khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ để phòng ngừa tham nhũng.
Câu 19: Đáp án C
• Giải thích: Hành vi gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, ép buộc người dân/doanh nghiệp phải đưa tiền (bôi trơn) để được giải quyết công việc được gọi là nhũng nhiễu, đòi hối lộ (thuộc nhóm hành vi tham nhũng).
Câu 20: Đáp án C
• Giải thích: Theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng Bộ chỉ số và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh hằng năm.
